
Số TT Tên HS Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Họ tên bố  Họ tên mẹ

1 Lương Nguyễn Tuệ Anh                    8/5/2017 Nữ Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân, HN                                                        Lương Xuân Hùng                         Nguyễn Thị Mỹ                           

2 Phạm Thảo Anh                           3/31/2017 Nữ Phùng Khoang - Trung Văn                                              Phạm Khắc Tuấn                          Nguyễn Thị Thảo                         

3 Nguyễn Ngọc Tâm An                      12/15/2017 Nữ Nguyễn Quý Đức - Thanh Xuân Bắc                                       Nguyễn Duy Hưng                         Nguyễn Thu Hồng                         

4 Lê Đình Bách                            5/4/2017 Nam Thanh Xuân, HN                                                        Lê Đình Anh                             Ng T Minh Lợi                           

5 Nguyễn Trần Bách                        10/18/2017 Nam 29 ngõ 160 Lương Thế Vinh                                             Nguyễn Văn Hiến                         Trần Vũ Hải                             

6 Trần Vũ An Bình                         3/2/2017 Nữ P301A10- Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân, HN                                               Trần Mạnh Hùng                          Vũ Thùy Linh                            

7 Võ Phước Bình                           2/15/2017 Nam 203 C9 TXB                                                            Võ Hải Dương                            Lương Thị Vui                           

8 Nguyễn Ngọc Minh Châu                   10/7/2017 Nữ Mễ Trì, Nam Từ Liêm                                                   Nguyễn Văn Bảo                    Nguyễn T Phương Trinh     

9 Vũ Ngọc Diệp                            4/4/2017 Nữ Trung Văn - Từ Liêm                                                   Vũ Văn Đính                    Nguyễn Thị Hằng                  

10 Nguyễn Thùy Dương                       12/3/2017 Nữ Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                                        Nguyễn Khắc Dũng                        Nguyễn Thị Nhung                        

11 Đỗ Tiến Đạt                             10/26/2017 Nam TXB, TX, HN                                                           Đỗ Văn Hữu                              Nguyễn Thị Hà                           

12 Nguyễn Hải Đăng                         4/24/2017 Nam P408 C3 Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân, HN                                               Nguyễn Thanh Tùng                       Nguyễn T Thơ                            

13 Lưu Gia Đức                             5/3/2017 Nam Triều Khúc - Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân, HN                                           Lưu Văn Cường                    Trịnh Huyền Trang                 

14 Nguyễn Trung Đức                        6/3/2017 Nam 302 E2 Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân, HN                                                 Nguyễn Minh Ngọc                        Phạm Thị Quỳnh Như                      

15 Vũ Trí Đức                              10/11/2017 Nam 30b A6 Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân, HN                                                 Vũ Trí Văn                              Đỗ Thị Thắm                             

16 Phạm Tuệ Hải                            3/19/2017 Nữ 103A3, TTLHXD Số 1, Thanh Xuân Bắc, TX, HN                            Phạm Thanh Lâm                          Phan Thị Hiền                           

17 Lê Gia Hoàng                            6/20/2017 Nam 73 Lương Thế Vinh                                                     Lê Văn Tuấn                             Phạm Duy Hạnh                           

18 Lê Gia Huy                              6/20/2017 Nữ 73 Lương Thế Vinh                                                     Lê Văn Tuấn                             Phạm Duy Hạnh                           

19 Phan Hà Gia Hưng                        7/18/2017 Nữ 289 Khuất Duy Tiến                                                    Phan Xuân Toàn                          Hà Hải Yến                              
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20 Ngô Gia Khánh                           7/30/2017 Nam 202E3 Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân, HN                                                  Ngô Anh Tuấn                            Bùi Thúy Quỳnh                          

21 Lê Việt Khôi                            6/4/2017 Nam P405 nhà C18 tập thể Thanh Xuân Bắc                                   Lê Minh Tuấn                            Bùi Ngọc Thương                         

22 Phùng Minh Khuê                         10/16/2017 Nữ 67B Lương Thế Vinh, Trung Văn                                         Phùng Xuân Hải                          Hoàng Thị Hạnh                          

23 Lê Nhân Kiệt                            7/20/2017 Nam Số 17 TT Đá quý, Trung  Văn                                           Lê Đình Sơn                       Nguyễn Thi Nga                   

24 Phạm Tuấn Kiệt                          8/18/2017 Nam 6 nghách 26 ngõ 76 đường Trung Văn                                    Phạm Công Dinh                          Trần Thị Thuận                          

25 Nguyễn Đức Khải Lập                     9/15/2017 Nam Tổ 13 Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân, HN                                                  Nguyễn Đức Nhã                          Phạm Thị Kim Lương                      

26 Hoàng Trúc Linh                         9/11/2017 Nữ P206 A9 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                Hoàng Anh Tú                            Đặng Thị Bích                           

27 Lê Nhật Linh                            8/4/2017 Nữ 405 C1 Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân, HN                                                 Lê Đình Văn                             Nguyễn Thương                           

28 Nguyễn Tiến Lộc                         9/19/2017 Nữ P2112 Bắc Hà tower, số 17 Tố Hữu                                      Nguyễn Sinh Đức                         Phạm Ngọc Trâm                          

29 Hoàng Đăng Minh                         3/24/2017 Nam 16 TT Đá Qúy, Trung Văn, NTL, HN                                      Hoàng Huy Hoàng                         Mai Lan Phương                          

30 Nguyễn Nhật Minh                        3/17/2017 Nam Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân, HN                                                        Nguyễn Thanh Tùng                       Uông Thị Ngọc                           

31 Nguyễn Huyền My                         8/22/2017 Nữ E1 Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân, HN                                                     Nguyễn Bá Hưng                          Nguyễn Thị Thảo                         

32 Thiều Bảo Ngọc                          11/5/2017 Nữ Xóm Lẻ,Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, HN                          Thiều Quang Cường                       Trần Thị Huyền Anh                      

33 Nguyễn Quỳnh Nhi                        7/4/2017 Nữ C21 Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân, HN                                                    Nguyễn Kỳ Sơn                           Trần T Quỳnh Giang                      

34 Phạm Đình Phát                          8/27/2017 Nam Tổ 19 Đại học ngoại ngữ 312 D5 Trung Văn- Từ Liêm                     Phạm Quang Huy                          Trâng Thùy Trang                        

35 Dương Tuấn Phong                        4/16/2017 Nam Hà Nội                                                                Dương Văn Uy                            Nguyễn Thị Huyền                        

36 Phạm Minh Phúc                          9/16/2017 Nam Tô 22 Thanh Xuân Bắc  P403 E12                                        Phạm Hoàng Anh                          Lê Thị Hương                            

37 Nguyễn Minh Quang                       2/1/2017 Nam CC VOV Mễ Trì, Trung Văn, NTL, HN                                     Nguyễn Hùng                             Nguyễn Thị Hoa                          

38 Đỗ Diễm Quỳnh                           10/1/2017 Nam B6 Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân, HN                                                     Đỗ Văn Chai                             Đỗ Thị Lan                              

39 Triệu Thái Sơn                          2/21/2017 Nam 121 C16 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                                Triệu Công Thứoc                        Nguyễn Thị Tươi                         

40 Trần Tiến Thành                         12/28/2017 Nam
Tòa C, Vinaconex 2, Kim Văn, Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng 

Mai, HN                
Trần Đức Thương                         Trần Thị Phượng                         

41 Bùi Minh Thảo                           4/29/2017 Nam Thanh Xuân, HN                                                        Bùi Minh Hiền                           Nguyễn Hồng Nhung                       



42 Dương Hữu Thắng                         1/11/2017 Nam Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                                                                               Dương Thị Hà

43 Đào Hưng Thịnh                          8/17/2017 Nam Đại Kim - Thanh Trì, HN                                                  Đào Phương Lâm                          Nguyễn Thị Thảo                         

44 Đặng Vũ Khánh Thư                       1/2/2017 Nữ P102 A6 Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân, HN                                             Đặng Quân                         Vũ T ánh Mai                      

45 Chu Thanh Tùng                          1/2/2017 Nam 308 C4  Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân, HN                                                Chu Anh Tuấn                            Nguyễn Thị Nhung                        

46 Vũ Hoàng Việt                           1/2/2017 Nam 308.C4 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                                 Vũ Văn Nam                              Nguyễn Thị Thanh Huyền                  

47 Lê Ngọc Như ý                           1/25/2017 Nữ P510A C16 Tổ 18 TXB, TX, HN                                           Lê Hồng Thái                            Nguyễn Thị Cúc                          

48 Ngô Đăng Huy Hoàng 11/16/2017 Nam P 212-I1, TT Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Ngô Đăng Bình Phan Thị Thủy Triều

49 Mai An Hiếu 9/16/2017 Nam P407-N03 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, HN Mai Hải An Trần Thị Hà Trang

50 Trần Minh Triết 3/20/2017 Nam P104-E8-TXB- Thanh Xuân- HN Trần Minh Quân Lê Thị Hiên



Số TT Tên HS Ngày sinh
Giới 

tính
Địa chỉ Họ tên bố  Họ tên mẹ

1 Lê Lam Anh                              6/29/2017 Nữ 412B, E12 TXB,Thanh Xuân, HN                                                        Lê Thanh Lịch                     Nguyễn T Thu Phương               

2
Nguyễn Tường Trâm 

Anh                   
5/1/2017 Nữ P315 D1Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                 Nguyễn Đức Hạnh                         Nguyễn Thu Trang                        

3 Phạm Minh Anh                           4/23/2017 Nữ Xóm Chùa, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, HN                        Phạm Hoàng Giang                        Nguyên Thu Hằng                         

4 Phùng Minh Anh                          8/20/2017 Nữ A8b Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                                    Phùng Xuân Tiến                         Ngô Thanh Huyền                         

5 Trần Hoàng Anh                          3/17/2017 Nam Xóm lẻ - Triều Khúc- Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội                     Trần Hữu Đại                            Phạm Thị Hoài Thu                       

6 Lê Ngọc Ánh                             10/13/2017 Nữ 278 Lương Thế Vinh                                                    Lê Xuân Mười                            TRần Thị Huyền                          

7 Ngô Xuân Bách                           10/9/2017 Nam Nhân Chính, Thanh Xuân, HN                                            Ngô Thanh Tùng                          Nguyễn Thu Hường                        

8 Trần Ngọc Phương Chi                    4/18/2017 Nữ Tổ 10, TXB, TX, HN                                                    Trần Vĩnh Tiến                          Vũ Thị Hoàng Thương                     

9 Nguyễn Đức Duy                          7/3/2017 Nam Tổ 10 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội                                  Nguyễn Đức Thịnh                        Nguyễn T Thu Hương                      

10 Nguyễn Ngọc Đức                         5/14/2017 Nam Mỗ Lao - Hà Đông                                                      Nguyễn Đức Anh                   Trần Thị Mười                    

11 Nguyễn Ngọc Hiếu                        5/14/2017 Nam Mỗ Lao - Hà Đông                                                      Nguyễn Đức Anh                    Trần Thi Mười                     

12 Quách Công Bảo Hiếu                     10/27/2017 Nam 17/390 Nguyễn Trãi                                                    Quách Văn Hùng                          Đinh Thị Bích Huệ                       

13 Trần Nguyễn Gia Hưng                    12/7/2016 Nam Đại Mỗ - Nam Từ Liêm                                                  Trần Công Hiếu                          Nguyễn Thùy Linh                        

14 Nguyễn Khang                            5/4/2017 Nam 403 E5 Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân, HN                                                Nguyễn Đức Dương                        Nguyễn Hương Ly                         

15 Phạm Minh Khang                         5/5/2017 Nam Tập thể ĐH PCCC Nhân Chính, TX, HN                            Phạm Minh Tú                            Nguyễn T Huyền Trang                    

16 Tạ Minh Khang                           10/10/2017 Nam Tổ 13 Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân, HN                                                  Tạ Văn Kiên                             Lương Thị Thu Hằng                      

17 Hoàng Trung Kiên 8/29/2017 Nam Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân -HN                                       Lê Thu Trang

18 Lê Ngọc Tuệ Lâm                         7/13/2017 Nữ Tổ 1, NQĐ, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                               Lê Đình Hiền                            Ngô Thị Ngọc                            

19 Trần Khánh Linh                         10/14/2017 Nữ Tổ 6, P321 A11, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                        Trần Phúc Toàn                          Đồng T Phương Lan                       

20 Bùi Nhật Minh 3/8/2017 Nam Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân -HN                                       Bùi Anh Tuấn Ngô Phương Chi
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21 Đậu Tuệ Minh                            12/16/2017 Nam P403 C17 Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân, HN                                               Đậu Trà                                 Trịnh Thu Trang                         

22 Phạm  Ngọc Minh                         11/22/2017 Nữ Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân -HN                                       Phạm Quốc Cường                         Phạm Thị Việt Hồng                      

23 Phạm Thảo My                            8/10/2017 Nữ Tổ 19 TTĐHHN                                                          Phạm Vũ Quang                           Trần Thị Thụ                            

24 Đậu Tuấn Nam                            1/1/2017 Nam Tổ 21 Kiến Hưng, Hà Đông, HN                                          Đậu Trọng Hảo                           Nguyễn Ngọc Tú                          

25 Nguyễn Hoàng Nam                        6/22/2017 Nam 301 C3 Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân, HN                                                 Nguyễn Hoàng Cương                      Đặng Thị Thu                            

26 Nguyễn Tiến Nam                         4/12/2017 Nam Tổ 37, Vũ Hữu,Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                           Nguyễn Trọng Tuệ                        Nguyễn Thị Trang                        

27 Kim Bảo Ngọc                            12/3/2017 Nữ 50 tổ 19A Thanh Hà, Thanh Lương, HBT HN                        Kim Văn Dương                           Phạm Thị Phương Thanh                   

28 Nguyễn Hồng Ngọc                        1/20/2017 Nữ P205 C19 Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân, HN                                               Nguyễn Khắc Khoa                        Trương Thị Hoa Ninh                     

29 Nguyễn Ngô Khánh Ngọc 9/25/2017 Nữ Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN Ngô Quỳnh Nga

30 Bùi An Nhi 3/8/2017 Nữ Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân -HN                                       Bùi Anh Tuấn Ngô Phương Chi

31 Nguyễn Lê Tuệ Nhi                       11/3/2017 Nam Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân -HN                                       Nguyễn Bá Liệu                          Lê Thị Thu Hằng                         

32 Nguyễn Đức Phong                        9/25/2017 Nam P408, C2 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                               Nguyễn Đức Phương                       Lê Phương Thảo                          

33 Nguyễn Thanh Phong                      5/10/2017 Nam Tổ 10 Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN                                      Nguyễn Mai Lâm                          Dương Thu Hương                         

34 Bùi Mỹ Phương                           6/12/2017 Nữ B4 Tổ 19 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                              Bùi Đức Thịnh (1986)                    Hồ Thị Trang (1989)                     

35 Lê Bảo Quyên                            12/12/2017 Nữ Tổ 16, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                 Lê Thanh Tùng                           Ngô Thị Nhung                           

36 Nguyễn Lê Diễm Quỳnh                    9/1/2017 Nữ Tổ 16, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                                    Nguyễn Hữu Tuấn                         Lê Thị Hà                               

37 Dương Tiểu Tô Sa                        1/19/2017 Nữ Tổ 16, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                                    Dương Việt Anh                          Thái Sao Mai                            

38 Vũ Phương Thảo                          1/20/2017 Nữ P306 D3 Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân, HN                                                Vũ Tuấn Nhật                            Bùi Mai Hương                           

39 Đỗ Anh Thư                              1/7/2017 Nữ 509 C1 Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân, HN                                                 Đỗ Vinh Quang                           Đinh Thị Lan                            

40 Phan Thị Anh Thư                        12/30/2017 Nữ Phùng Khoang, Trung Văn,Nam Từ Liêm, HN                                                Phan Văn Lương                          Trần Thị Thùy                           

41 Hoàng Thiên Trang                       5/25/2017 Nữ P319-A2 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc                                Hoàng Ngọc Quang                        Nguyễn Trần Thục Anh                    

42
Nguyễn Ngọc Đoan 

Trang                  
12/30/2017 Nữ Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN                                            Nguyễn Tiến Đạt                         Phùng Thị Hương Ly                      

43 Nguyễn Minh Uyên                        10/21/2017 Nữ Tổ 11, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN                                     Nguyễn Anh Đức                          Trần Ngọc Diệp                          



Số TT Tên HS Ngày sinh
Giới 

tính
Địa chỉ Họ tên bố  Họ tên mẹ

1 Vũ Đức Anh                              5/10/2017 Nam Số 2B, ngõ 280 Vũ Hữu, Thanh Xuân, HN                                                 Vũ Đức Soai                             Nguyễn Thị Loan                         

2 Lê Trang Bảo An                         11/19/2017 Nam 505 C4 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                                    Lê Văn Lực                              Nguyễn Thị Trang                        

3 Nguyễn Gia Bảo                          9/28/2017 Nam Tổ 19, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                 Nguyễn Văn Bình                         Lê Thị Thư                              

4 Nguyễn Duy Bình                         10/23/2017 Nam P303 E13, tổ 20 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                       Nguyễn Huy Hưng                         Nguyễn T Thanh Huyền                    

5 Phạm Ngân Châu                          2/8/2017 Nữ Tổ 37 Nhân Chính, Thanh Xuân, HN                                                         Phạm Ngọc Tuyên                         Bùi Thị Thu Hương                       

6 Nguyễn Ngọc Khánh Chi                   8/24/2017 Nữ Mộ Lao - Hà Đông                                                      Nguyễn Minh Đức                         Phạm Thị Hạnh                           

7 Trần Ngọc Diệp                          12/24/2017 Nữ P405 D2, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                               Trần Xuân Tuấn                          Mậu Hồng Nhị                            

8 Giang Hải Đăng                          10/2/2017 Nam Số 2B, ngõ 280 Vũ Hữu , Thanh Xuân, HN                                                   Giang Xuân Chính                        Phạm Thị An                             

9 Trần Trung Đức                          4/17/2017 Nam P802 CT2 D1 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN                                   .                                       Trần T Thanh Vân                        

10 Phạm Gia Hân                            3/6/2017 Nữ Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN                                            Phạm Văn Tuyên                          Chu Phương Thảo                         

11 Hà Minh Khang                           9/22/2017 Nam Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Hà Văn Tại                              Nguyễn Thị Mai                          

12 Nguyễn Duy Khang                        10/23/2017 Nam P303 E13, tổ 20 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                        Nguyễn Duy Hưng                         Nguyễn T Thanh Huyền                    

13 Trần Tuấn Kiệt                          9/18/2017 Nữ P107 E2 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                Trần Mạnh Tú                            Phạm T Vân Anh                          

14 Hoàng Phan Bảo Minh                     7/13/2017 Nam 419 Vũ hữu - Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                              Hoàng Minh Nghĩa                        Phan Thị Như Quỳnh                      

15 Nguyễn Hồng Minh                        1/20/2017 Nữ C18 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                                       Nguyễn Văn Dũng                         Nguyễn Thị Thu Hương                    

16 Trương Thế Minh                         8/16/2017 Nam P109B E5 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                               Trương Chí Hiếu                         Nguyễn Tuyết Nhung                      

17 Đặng Duy Hải Nam                        9/29/2017 Nam P408 E13, tổ 20 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                        Đặng Thái Việt                          Phí Thị Diệp                            

18 Nguyễn Khánh Ngọc                       3/25/2017 Nữ Số 121 Vũ Hữu, TXB, Thanh Xuân, HN                                                       Nguyễn Anh Xuân                         Nông Thị Định                           

19 Vũ Minh Nhật                            5/21/2017 Nam 312 H9 Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, HN                                                    Vũ Thành Long                     Nguyễn Thị Hằng                   
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20 Lê An Nhiên                             8/18/2017 Nữ 503 C5 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                                    Lê Quang Trung                          Kiều T Hoa                              

21 Nguyễn Thảo Nhi                         12/10/2017 Nữ 414b E5 Thanh  Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                                  Nguyễn Mạnh Hùng                        Vũ Thanh Dung                           

22 Lê Nhã Phương                           2/18/2017 Nữ Tổ 19 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                                     Lê Văn Quản                             Phạm Thị Huyền                          

23 Hà Thanh Sơn                            2/28/2017 Nam Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                                      Hà Sĩ Thiện                       Trần Quỳnh Anh                   

24 Đỗ Phương Thảo                          1/22/2017 Nữ 6 ngõ A1 Đại học Hà Nội                                               Đỗ Mạnh Hà                              Vũ Minh Hiền                            

25 Vũ Hoàng Minh Thư                       3/5/2017 Nữ Tôt 39 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                                    Vũ Hoàng Long                           Nguyễn Thị Thùy Linh                    

26 Vũ Kiều Anh Thư                         10/13/2017 Nữ 3 Ngõ 293 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN                                                 Vũ Việt Dũng                            Nguyễn Thị Việt Anh                     

27 Vũ Kiều Bảo Thư                         10/13/2017 Nữ Số 3, ngõ 293 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN                                             Vũ Việt Dũng                            Nguyễn T Việt Anh                       

28 Kiều Quốc Tiến                          1/14/2017 Nam P66 CC I9, Ngõ  Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN                                          Kiều Quốc Tài                           Nguyễn Thị Kim Dung                     

29 Nguyễn Thanh Trà                        1/18/2017 Nữ Chương Dương, HN                                                      Nguyễn Bá Hoạt                          Đặng Thị Nhung                          

30 Trần Minh Tuấn                          3/8/2017 Nam B1 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                                        Trần Xuân Trường                        Nguyễn Thị Thu Thủy                     

31 Đỗ Anh Tú                               9/16/2017 Nam E13, tổ 20 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                             Đỗ Văn Chính                            Trần Thị Ngọc                           

32 Nguyễn Thanh Thanh Tú                   6/6/2017 Nữ P501 E9 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                Nguyễn Văn Quy                          Hoàng T Thủy                            

33 Lê Huy Vũ                               10/16/2017 Nam 1804b Housinco Phùng Khoang Trung văn                               Lê Huy Hưng                             Đoàn Phương Nhung                       

34 Bùi Ninh Tuấn Dũng 10/13/2017 Nam Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Bùi Đình Đại Ninh Thị Hoa

35 Bùi Anh Đức 3/10/2017 Nam Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Bùi Đức Tùng Nguyễn Tú Quyên

36 Vũ Nguyễn Minh Đức 2/20/2017 Nam Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Nguyễn Phương Anh

37 Bùi Gia Hân                             5/12/2017 Nữ Tổ 31, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                 Bùi Đức Quân                            Vũ Kim Hoa                              

38 Nguyễn Minh Phương 5/10/2017 Nữ Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Nguyễn Văn Phùng Nguyễn Thị Hồng

39 Nguyễn Nam Thành 3/14/2017 Nam Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Nguyễn Hoàng Long Triệu Mai Trang

40 Nguyễn Mạnh Khang                       1/7/2017 Nam P1705A,CT2 Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN                                 Ngyễn Mạnh Hùng                         Trần T Hoài Trang                       

41 Phạm Đức Huy 7/18/2017 Nam Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN                                          Phạm Thanh Hải Đỗ Thị Hòa

42 Ngô Hoàng Nam 11/21/2017 Nam Tổ 1, VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN Ngô Duy Cương Ngô Thị Thảo



43 Ngô Bảo Nam 11/22/2017 Nam Tổ 1, VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN Ngô Duy Cương Ngô Thị Thảo

44 Nguyễn Đăng Quang 12/5/2017 Nam Phòng 206- C21- Thanh Xuân Bắc- Thanh Xuân- Hà Nội Nguyễn Đăng Mạnh Nguyễn Ngọc Hoa

45 Trần Hữu Khang 6/18/2017 Nam 459 Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Trần Hữu Hạnh Hoàng Thanh Mai

46 Ngô Duy An 10/26/2017 Nam Số 236 Vũ Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội Ngô Duy Tuấn Trịnh Hồng Hạnh

47 Hoàng Công Minh Quân 8/13/2017 Nam Số nhà 55 ngõ 387 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân Hà Nội Hoàng Công Cương Đồng Thị Phương Chi

48 Quách Ngọc Gia Bảo 9/5/2017 Nam Nhà D5- TT ĐH Hà Nội-Trung Văn-Nam Từ Liêm- HN Quách Ngọc Sơn Quách Thị Son

49 Lý Hưng Thành 9/27/2017 Nam Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN                                            Lý Hoàng Tuấn Trần Thị Hồng Linh

50 Phạm Trí Dũng 7/3/2017 Nam P512-A11 TT Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Phạm Văn Thắng Phạm Thị Dung



Số TT Tên HS Ngày sinh
Giới 

tính
Địa chỉ Họ tên bố  Họ tên mẹ

1 Mậu Nam Anh                             10/19/2017 Nam Tổ 2 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                   Mậu Minh Hoàng                          Đỗ Thị Uyên                             

2 Nguyễn Minh Anh                         3/3/2017 Nữ Tổ 12 Văn Quán, Hà Đông, HN                                           Nguyễn Bách Quang                       Phạm Thanh Vân                          

3 Nguyễn Ngọc Tú Anh                      8/10/2017 Nữ C37 Bắc Hà, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN                        Nguyễn Văn Huyên                        Nguyễn Thị Hường                        

4 Nguyễn Phi Anh                          3/15/2017 Nam Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Nguyễn Văn Đương                        Đỗ Thị Sim                              

5 Trần Tùng Anh                           7/20/2017 Nam A1, tổ 1 Nguyễn Quý Đức, ThanH Xuân Bắc, Hn                           Trần Huy Hoàng                          Trần Thị Bích Ngọc                      

6 Trương Cẩm Tú Anh                       9/4/2017 Nữ P304 C, A13 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                            Trương Công Hòa                         Nguyễn T Kim Dung                       

7 Vũ Hoàng Lan Anh                        3/3/2017 Nữ Tổ 37 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                  Vũ Ngọc Đỉnh                            Hoàng T Lê Thảo                         

8 Ngô Duy An                              10/26/2017 Nam 203 Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                            Nguyễn Duy Tuấn                         Trịnh Hồng Hạnh                         

9 Lê Quế Chi                              9/15/2017 Nữ C3 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                     Lê Trung Chính                          Phạm T Việt Nga                         

10 Lê Anh Dũng                             9/21/2017 Nam Tổ 4 Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN                                       Lê Văn Duẩn                             Trân Thị Hoài                           

11 Nguyễn Minh Đạt                         11/26/2017 Nam Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Nguyễn Tiến Thành                       Nguyến Thị Liên                         

12 Trần Hà Hải Đăng                        8/1/2017 Nam Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN                            Trần Văn Giang                          Hà Thị Huệ                              

13 Hà Duy Đức                              11/27/2017 Nam Tổ 6, ngõ 32 Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN                               Hà Mạnh Thuấn                           Hà T Ngọc Hạnh                          

14 Hà Thị Mỹ Hạnh                          7/9/2017 Nữ Tổ 10 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN                      Hà Thanh Long                           Lê Thị Loan                             

15 Hoàng Thị Hồng Hạnh                     4/12/2017 Nữ Tổ 8, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hn                                  Hoàng Quốc Phúc                         Nguyễn T Hoài Thu                       

16 Ngô Ngọc Hân                            10/1/2017 Nữ Thành công, Ba Đình, HN                                               Ngô Minh Đức                            Trần Thị Thúy Hường                     

17 Nguyễn Bảo Gia Hân                      5/27/2017 Nữ P108 E5 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                Nguyễn Văn Bộ                           Tô T Quỳnh Anh                          
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18 Nguyễn Lê Ngọc Hân                      10/13/2017 Nữ E12 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                    Nguyễn Tất Đạt                          Lê Thị Hiền                             

19 Tưởng Gia Hân                           4/8/2017 Nữ Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN                         Tưởng Văn Kiên                          Nguyễn Thị Hường                        

20 Phạm Anh Huy                            11/28/2017 Nam Tổ 16 Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN                                      Phạm Manh Cường                         Đỗ Thị Loan                             

21 Phạm Gia Khánh                          8/30/2017 Nam
Tổ 18, Nguyễn Quý Đức,Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, 

HN                  
Phạm Ngọc Tùng                          Phạm T Thu Phương                       

22 Đồng Bách Khoa                          6/27/2017 Nam Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN                                            Đồng Văn Hải                            Nguyễn T Tuyền                          

23 Phạm Anh Khôi                           7/6/2017 Nam P901 A1 hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN                     Phạm Hồng Mạnh                          Đỗ T Thủy Lê                            

24 Nguyễn Hoàng Bảo Lâm                    6/25/2017 Nam Số 58, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hn                             Nguyễn Văn Lam                          Hoàng T Kim Quý                         

25 Đỗ Khánh Linh                           10/21/2017 Nữ Tổ 2 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                   Đỗ Bá Hùng                              Bùi Thị Thêm                            

26 Lê Trúc Linh                            10/1/2017 Nữ Khu E Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                  Lê Xuân Anh                             Chu Thị Dịu                             

27 Phạm Nhật Linh                          9/27/2017 Nữ Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, ThanH Xuân, Hn                         Phạm Đức Hiển                           Dương Thu Hằng                          

28 Trần Nguyên Long                        7/10/2017 Nam Tổ 3, P401 A6, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                         Trần Nguyên Bình                        Nguyễn Thị Thêu                         

29 Đặng Quang Minh                         3/8/2017 Nam
TT trung học nông nghiệp, Vũ Hữu, Trung Văn, Nam Từ 

Liêm, HN          
Đặng Quang Tiến                         Trịnh Thị Yến                           

30 Hoàng Tuệ Minh                          6/12/2017 Nữ Tổ 1, Mễ Trì , Nam Từ Liêm, HN                                        Hoàng Sỹ Quyết                          Đinh Thị Hiền                           

31 Nguyễn Hiểu Minh                        7/23/2017 Nữ Tổ 6 Văn Quán, Hà Đông, HN                                            Nguyễn Văn Sơn                          Bùi Thu Trang                           

32 Nguyễn Xuân Phúc                        10/30/2017 Nam Tổ 11, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN                                     Nguyễn Hoài Nam                         Từ Thu Nga                              

33 Cao Minh Tâm                            12/18/2017 Nam 269 Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                            Cao Văn Loạn                            Trần Thị Trang                          

34 Đỗ Đức Thắng                            5/26/2017 Nam C16 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                    Đỗ Đại Dũng                             Đặng Thị Hiền                           

35 Nguyễn Quỳnh Thu                        10/11/2017 Nữ P316 C16 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                               Nguyễn Trí Tiến                         Phạm Thị Sen                            

36 Đỗ Minh Thái 7/9/2017 Nam TT ĐH PCCC, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Đỗ Hòa Dào Anh Thư

37 Lê Hoàng Tùng                           10/6/2017 Nam Tổ 37, TTDH tổng hợp,Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN                       Lê Văn Chiến                            Hoàng T Thu Hương                       



38 Nguyễn Thanh Hạ Vy                      7/20/2017 Nữ 
C3, Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, 

HN                    
Nguyễn Thanh Đương                      Nguyễn T Hường                          

39 Nguyễn Tường Vy                         9/25/2017 Nữ Yên Sở, Hoàng Mai, HN                                                 Nguyễn Bá Duy                           Phạm Nhật Linh                          

40 Hoàng Thanh Sơn 7/25/2017 Nam Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Hoàng Anh Tùng Nguyễn Anh Phương

41 Phạm Gia Hân                            8/28/2017 Nữ 501 A1 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                                   Phạm Văn Hà                             Ninh Thị Quyên                          

42 Nguyễn Ngọc Bảo Thư                     7/9/2017 Nữ 14A1, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                                    Nguyễn Văn Sơn                          Trần Thị Việt Nga                       


